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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015,
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH 

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (gọi tắt là Nghị định 151/2017/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 3112/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam,

Theo đó, Ngày 11/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của của địa phương trên địa bàn  tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND).

2. Căn cứ thực tiễn

a) Kết quả đạt được

Sau 03 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND đã đạt được kết quả như sau:

- Là cơ sở pháp lý quan trọng xác định rõ phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn;

- Việc mua, thuê, cho thuê, xử lý tài sản công được đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức và theo đúng quy định của pháp luật;

- Công khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; khai thác nguồn lực từ tài sản công hợp lý, hiệu quả.

b) Khó khăn, vướng mắc

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND đã bộc lộ hạn chế như:

- Việc quy định mức giá dự toán, giá trị tài sản phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, xử lý tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND còn thấp, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như hiện nay.

- Việc không quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản đối với: “tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp” và “tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án sử dụng vốn nhà nước nhưng không xác định được đối tượng thụ hưởng trong dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương” dẫn đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị gặp khó khăn, lúng túng trong triển khai, thực hiện thời gian vừa qua.

Từ thực tế và những phân tích nêu trên, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND là cần thiết, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình tình thực tế hiện nay.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích

Tăng cường phân cấp thẩm quyền trong việc mua, thuê, xử lý tài sản công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng tài sản công nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản công theo tiêu chuẩn, định mức, công khai, minh bạch.

2. Quan điểm

- Đảm bảo phù hợp về thẩm quyền theo khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017; theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015;

- Kịp thời sửa đổi những quy định chưa phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo việc phân cấp theo đúng thẩm quyền, chỉ đạo, định hướng của Trung ương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; UBND tỉnh đã lập đề nghị xây dựng Nghị quyết và được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 534/HĐND-CTHĐND ngày 30/9/2021.

Căn cứ ý kiến chấp thuận của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đã gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến nhân dân. 

Dự thảo Nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định tại báo cáo số      /BC-STP ngày     /     /2021; được UBND tỉnh thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng     năm 2021; được Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra tại báo cáo số     /BC-HĐND ngày      tháng     năm 2021.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết

Bố cục của dự thảo Nghị quyết gồm: 3 Chương, 15 Điều 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết

Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND như sau (các nội dung khác không đề cập thì giữ nguyên theo Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND):

2.1. Mua sắm tài sản công:

a) Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Bổ sung tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp;

- Nâng mức từ 500 triệu đồng lên mức từ 01 tỷ đồng cho một lần mua sắm tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh;

- Nâng mức từ 01 tỷ đồng lên mức từ 02 tỷ đồng cho một lần mua sắm tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện.

b) Thẩm quyền quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh:

Nâng mức từ 20 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lên mức từ 100 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng cho một lần mua sắm.

c) Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện, thành phố:

Nâng mức từ 20 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng lên mức từ 100 triệu đồng đến dưới 02 tỷ đồng cho một lần mua sắm.

d) Thẩm quyền quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện:

Nâng mức dưới 20 triệu đồng lên mức dưới 100 triệu đồng cho một lần mua sắm.

2.2. Thuê tài sản công:

a) Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Bổ sung tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp;

- Nâng mức từ 100 triệu đồng/năm lên mức từ 300 triệu đồng/năm cho một lần thuê.

b) Thẩm quyền quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh:

- Bổ sung tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp;

- Nâng mức dưới 100 triệu đồng lên mức dưới 300 triệu đồng/năm cho một lần thuê.

c) Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện, thành phố:

- Bổ sung tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp;

- Nâng mức dưới 100 triệu đồng lên mức dưới 300 triệu đồng/năm cho một lần thuê.

2.3. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án sử dụng vốn nhà nước nhưng không xác định được đối tượng thụ hưởng trong dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương:

Bổ sung thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án sử dụng vốn nhà nước gồm: điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

2.4. Thu hồi tài sản công:

a) Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh:

Nâng mức từ 100 triệu/đơn vị tài sản hoặc cho một lần thu hồi lên mức từ 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc cho một lần thu hồi.

b) Thẩm quyền quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh:

Nâng mức dưới 100 triệu đồng lên mức dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc cho một lần thu hồi.

c) Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện, thành phố:

Nâng mức dưới 100 triệu đồng lên mức dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc cho một lần thu hồi.

2.5. Điều chuyển tài sản công:

a) Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh:

Bổ sung tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp

b) Thẩm quyền quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh: 

Quy định cụ thể giá trị tài sản điều chuyển thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh là dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc dưới 500 triệu đồng cho một lần điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

c) Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện, thành phố:

Quy định cụ thể giá trị tài sản điều chuyển thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện, thành phố là dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc dưới 500 triệu đồng cho một lần điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện.

d) Thẩm quyền quyết định của Sở Tài chính:

 Sở Tài chính điều chuyển tài sản thuộc địa phương quản lý trong các trường hợp còn lại.

đ) Trường hợp tài sản là máy móc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế thuộc thẩm quyền điều chuyển tài sản của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thì cơ quan đề nghị là cơ quan y tế cùng cấp.

2.6. Bán tài sản công:

a) Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Bổ sung tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp;

- Nâng mức giá trị từ 500 triệu đồng lên mức giá trị từ 01 tỷ đồng.

b) Thẩm quyền quyết định của Sở Tài chính: 

Nâng mức từ 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản lên mức từ 250 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/đơn vị tài sản và nâng mức từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng lên mức từ 500 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng cho một lần bán của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh.

c) Thẩm quyền quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh:

- Nâng mức dưới 100 triệu đồng lên mức từ 100 triệu đồng đến dưới 250 triệu đồng/01 đơn vị tài sản;

- Nâng mức dưới 100 triệu đồng lên mức từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng cho một lần bán của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

d) Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện, thành phố:

Nâng mức từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lên mức từ 100 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng cho một lần bán tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện.

đ) Bổ sung thẩm quyền quyết định bán tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; cơ quan tổ chức, đơn vị cấp huyện với mức quy định là dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc dưới 100 triệu đồng cho một lần bán.

2.7. Thanh lý tài sản công:

a) Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Bổ sung tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

- Nâng mức từ 500 triệu đồng lên mức từ 01 tỷ đồng cho một lần thanh lý.

b) Thẩm quyền quyết định của Sở Tài chính:

Nâng mức từ 100 triệu đồng lên mức từ 250 triệu đồng/01 đơn vị tài sản và nâng mức dưới 500 triệu đồng lên mức dưới 01 tỷ đồng cho một lần thanh lý đối với tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh.

c) Thẩm quyền quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh:

Nâng mức dưới 100 triệu đồng lên mức từ 100 triệu đồng đến dưới 250 triệu đồng/01 đơn vị tài sản và nâng mức dưới 100 triệu đồng lên mức từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng cho một lần thanh lý tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vị quản lý.

d) Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện, thành phố:

Nâng mức dưới 500 triệu đồng lên mức dưới 01 tỷ đồng cho một lần thanh lý tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện.

2.8. Tiêu hủy tài sản công:

a) Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh:

Nâng mức từ 500 triệu đồng lên mức từ 01 tỷ đồng cho một lần tiêu hủy.

b) Thẩm quyền quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh:

Nâng mức dưới 500 triệu đồng lên mức dưới 01 tỷ đồng cho một lần tiêu hủy tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

c) Thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện, thành phố:

 Nâng mức dưới 500 triệu đồng lên mức dưới 01 tỷ đồng cho một lần tiêu hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện.

2.9. Xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Bổ sung tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN: Không

Trên đây là Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo Tờ trình này: (1) Dự thảo Nghị quyết; (2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, (3) Báo cáo thẩm định của Ban KTNS-HĐND, (4) Tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị).

	Nơi nhận:

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các đại biểu dự kỳ họp, HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- VP ĐĐBQH tỉnh;

- VP UBND tỉnh:

+ LĐVP, TKCT, TPKTTH, TH;

+ Lưu: VT, KTTH.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TICH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thế Tuấn
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	Số:        /2021/NQ-HĐND
	Bắc Giang, ngày      tháng  12  năm 2021


NGHỊ QUYẾT
Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
KHOÁ XIX - KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày    tháng    năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khoá XIX, Kỳ họp thứ 3  thông qua ngày    tháng   năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;

- Vụ pháp luật: Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH tỉnh;

- Các cơ quan, sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX;

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;

- Các Tổ chức chính trị xã hội - Nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng thông tin Đại biểu dân cử Bắc Giang;

- Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, CTHĐND.
	CHỦ TỊCH




Lê Thị Thu Hồng
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QUY ĐỊNH
Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /2021/NQ-HĐND ngày    tháng   năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang)
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua, thuê, cho thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Những nội dung khác không được quy định trong Quy định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội, văn phòng huyện ủy, thành ủy (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị quyết này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh là các sở, ban, tổ chức, đơn vị hoặc tương đương trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện là các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Văn phòng huyện ủy, thành ủy. 

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương là tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

4. Tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương là tất cả các tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Mua sắm tài sản công

Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công như sau:

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức, dự toán được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương gồm:

a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

b) Tài sản có giá dự toán mua sắm từ 500 triệu đồng trở lên/ 01 đơn vị tài sản;

c) Các tài sản có tổng giá dự toán mua sắm từ 1 tỷ đồng trở lên cho một lần mua sắm của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh;

d) Các tài sản có tổng giá dự toán mua sắm từ 2 tỷ đồng trở lên cho một lần mua sắm của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và cấp xã.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quyết định mua sắm các tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này có giá dự toán mua sắm từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc có tổng giá dự toán mua sắm các tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng cho một lần mua sắm của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định mua sắm các tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này có giá dự toán mua sắm từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc có tổng giá dự toán mua sắm các tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng cho một lần mua sắm của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và cấp xã.

4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và cấp xã quyết định mua sắm các tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này có giá dự toán mua sắm dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc tổng giá dự toán mua sắm các tài sản dưới 100 triệu đồng cho một lần mua sắm.

5. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhiều nguồn kinh phí để mua sắm tài sản trong đó có nguồn ngân sách nhà nước thì thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết này.

6. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thì Thủ trưởng đơn vị quyết định mua sắm tài sản (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và từ nguồn vốn vay, vốn huy động theo chế độ quy định để phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp và hoạt động kinh doanh của đơn vị.

7. Trường hợp tài sản mua sắm thuộc danh mục mua sắm tập trung được UBND tỉnh Bắc Giang quyết định thì thực hiện theo trình tự, thủ tục mua sắm tập trung theo quy định. 

8. Trường hợp tài sản mua sắm là máy móc, trang thiết bị, vật tư, hoá chất, sinh phẩm y tế thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thì cơ quan đề nghị là cơ quan y tế cùng cấp.
Điều 5. Thuê tài sản công
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương có giá trị tiền thuê từ 300 triệu đồng trở lên/năm.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quyết định thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có giá trị tiền thuê dưới 300 triệu đồng/năm. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và cấp xã có giá trị tiền thuê dưới 300 triệu đồng/năm.

4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và cấp xã căn cứ tiêu chuẩn, định mức và dự toán được giao quyết định thuê tài sản là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này để phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

5. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhiều nguồn vốn để thuê tài sản, trong đó có nguồn ngân sách nhà nước thì thẩm quyền quyết định thuê tài sản theo quy định tại Điều này.

Điều 6. Cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc địa phương quản lý.

Điều 7. Phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước và tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án sử dụng vốn nhà nước
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt phương án điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý trong trường hợp tài sản bị mất, bị hủy hoại các tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án sử dụng vốn nhà nước nhưng không xác định đối tượng thụ hưởng trong dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Điều 8. Thu hồi tài sản công

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi tài sản thuộc địa phương quản lý gồm:

a) Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

b) Xe ô tô;

c) Tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc cho một lần thu hồi.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quyết định thu hồi tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này có nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc cho một lần thu hồi của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định thu hồi tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này có nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc dưới 500 triệu đồng cho một lần thu hồi của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và cấp xã.

Điều 9. Điều chuyển tài sản công

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển tài sản thuộc địa phương quản lý gồm:

a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

b) Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

c) Xe ô tô;

d) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại từ 500 triệu đồng trở lên/ 01 đơn vị tài sản hoặc từ 1 tỷ đồng trở lên cho một lần điều chuyển.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này có nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại dưới 100 triệu đồng/đơn vị tài sản hoặc dưới 500 cho một lần điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định điều chuyển tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này có nguyên nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại dưới 100 triệu đồng/đơn vị tài sản hoặc dưới 500 cho một lần điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và cấp xã.

4. Trường hợp tài sản là máy móc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế thuộc thẩm quyền quyết định điều chuyển của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thì cơ quan đề nghị là cơ quan y tế cùng cấp. 

5. Sở Tài chính quyết định điều chuyển tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này thuộc phạm vi quản lý của địa phương trong các trường hợp còn lại.

Điều 10. Bán tài sản công

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán tài sản thuộc địa phương quản lý gồm:

a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi sau khi có văn bản thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Xe ô tô;

c) Tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản hoặc từ 1 tỷ đồng trở lên cho một lần bán.

2. Sở Tài chính quyết định bán tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này có nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại từ 250 triệu đồng trở lên đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc từ 500 triệu đồng trở lên đến dưới 1 tỷ đổng cho một lần bán của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh.

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quyết định bán tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này có nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại từ 100 triệu đồng đến dưới 250 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng cho một lần bán của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định bán tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này có nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc từ 100 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng cho một lần bán của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và cấp xã.

5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và cấp xã quyết định bán tài sản không thuộc phạm vị quy định tại khoản 1 Điều này có nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc dưới 100 triệu đồng cho một lần bán.

Điều 11. Thanh lý tài sản công

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý của địa phương gồm:

a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

b) Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

c) Xe ô tô;

d) Tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc từ 01 tỷ đồng trở lên cho một lần thanh lý. 

2. Sở Tài chính quyết định thanh lý tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh gồm:

a) Tài sản nằm trong mặt bằng thi công phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt là: Nhà làm việc, công trình sự nghiệp, tài sản gắn liền với đất.

b) Tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại từ 250 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng cho một lần thanh lý.

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quyết định thanh lý tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại từ 100 triệu đồng đến dưới 250 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng cho một lần thanh lý.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định thanh lý tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và cấp xã gồm:

a) Tài sản nằm trong mặt bằng thi công phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt là: Nhà làm việc, công trình sự nghiệp, tài sản gắn liền với đất.

b) Tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc các tài sản có tổng nguyên giá, tổng giá trị đánh giá lại từ 100 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng cho một lần thanh lý.

5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và cấp xã quyết định thanh lý tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này có nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc các tài sản có tổng nguyên giá, tổng giá trị đánh giá lại dưới 100 triệu đồng cho một lần thanh lý.

Điều 12. Tiêu hủy tài sản công

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tiêu hủy tài sản thuộc phạm vi quản lý của địa phương gồm:

a) Tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán, giá trị đánh giá lại từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản.

b) Các tài sản có tổng nguyên giá theo sổ sách kế toán hoặc có tổng giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên cho một lần tiêu hủy.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quyết định tiêu hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý:

a) Tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán hoặc có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản.

b) Các tài sản có tổng nguyên giá theo sổ sách kế toán hoặc có tổng giá trị dưới 1 tỷ đồng cho một lần tiêu hủy.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định tiêu hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và cấp xã:

a) Tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán hoặc có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản.

b) Các tài sản có tổng nguyên giá theo sổ sách kế toán hoặc có tổng giá trị dưới 1 tỷ đồng cho một lần tiêu hủy.
Điều 13. Xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý tài sản thuộc địa phương quản lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại gồm:

a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

b) Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

c) Xe ô tô;

d) Tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc các tài sản có tổng nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng trở lên cho một lần bị mất, bị hủy hoại.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quyết định xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc các tài sản có tổng nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng cho một lần bị mất, bị hủy hoại.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện và cấp xã có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc các tài sản có tổng nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng cho một lần bị mất, bị hủy hoại.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với những tài sản công đã có quyết định xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện xử lý theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; các công việc chưa thực hiện đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì thực hiện thống nhất theo Nghị quyết này.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

2. Bãi bỏ Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang./.
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